
PHỤ LỤC XI 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu 

hoạch sang Giấy chứng nhận 

xuất xứ cho lô nguyên liệu 

nhuyễn thể hai mảnh vỏ 

01 (một) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

Chi cục Thủy sản 

và Kiểm ngư 

(126GH Phan Đăng 

Lưu, Phường 4, 

quận Phú Nhuận) 

Không - Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8 

tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT Quy định về giám sát vệ sinh, ATTP trong 

thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ. 

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 

11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản 

lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp.  

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 

5 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, 

lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 

286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Quyết định số 2316/QĐ-BNN-QLCL ngày 10 

tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

2 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ 

(hoặc Phiếu kiểm soát thu 

hoạch) cho lô nguyên liệu 

nhuyễn thể hai mảnh vỏ 

Ngay sau khi kiểm 

soát tại hiện 

trường 

Chi cục Thủy sản 

và Kiểm ngư 

(126GH Phan Đăng 

Lưu, Phường 4, 

quận Phú Nhuận) 

Không 



TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố 

thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản. 

- Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22 

tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung mức phí, lệ phí lĩnh vực bảo vệ thực vật, 

chăn nuôi, trồng trọt, thú y, nông nghiệp, thủy 

sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 

3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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